
UBND TỈNH ĐẮK LẮK 

SỞ Y TẾ 

 

Số:              /QĐ-SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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Đắk Lắk, ngày         tháng 6 năm 2022 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề Dược; 

cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và  

cấp Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc (Đợt 19) 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

 Căn cứ Luật Dược ngày 06/4/2016. 

 Căn cứ Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ Quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược.  

Căn cứ Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản 

lý nhà nước của Bộ Y tế. 

Căn cứ Quyết định số 302/QĐ-UBND ngày 03/02/2021 của UBND tỉnh Đắk Lắk 

về việc sắp xếp, tổ chức lại cơ cấu tổ chức của Sở Y tế. 

Căn cứ Quyết định số 874/QĐ-SYT ngày 28/7/2021 của Sở Y tế về việc thành lập 

Hội đồng Tư vấn và Tổ giúp việc Hội đồng Tư vấn xét cấp Chứng chỉ hành nghề Dược. 

Căn cứ Biên bản đánh giá “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” và danh mục kiểm 

tra (CHECKLIST) Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc. 

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Tư vấn, xét cấp Chứng chỉ hành nghề dược ngày 

17/6/2022. 

Theo đề nghị của Phó Trưởng phòng, phụ trách phòng Nghiệp vụ Y – Dược. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục 07 Chứng chỉ hành nghề 

dược; 20 Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và 20 Giấy chứng nhận đạt Thực 

hành tốt cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Các phòng chức năng thuộc Sở Y tế, các Ông/Bà có tên ở Điều 1 chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở Y tế; 

- Website Sở Y tế; 

- Thanh tra SYT; 

- Lưu: VT, NVYD.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hùng 
 



DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-SYT ngày          /      /2022 của Sở Y tế) 

STT Số CC Họ và tên Ngày sinh 

Số 

CMND/Thẻ 

căn cước 

Chuyên môn Địa chỉ thường trú Ghi chú 

1 
22148/CCHN

-D-SYT-ĐL 
NGUYỄN THỊ DUNG 29/07/1993 

066 193 007 

458 
Dược sĩ trung cấp 

Xã Ea Phê - Huyện Krông Pắc - 

Tỉnh Đắk Lắk 
 

2 
22149/CCHN

-D-SYT-ĐL 
DƯƠNG THỊ THÚY 13/11/1986 12/08/2021 Dược sĩ đại học 

Xã Ea Tiêu - Huyện Cư Kuin - 

Tỉnh Đắk Lắk 
 

3 
22150/CCHN

-D-SYT-ĐL 
ĐỖ BÙI THÙY TRINH 04/12/1996 

066 196 004 

522 
Dược sĩ đại học 

Thị trấn Krông Kmar - Huyện 

Krông Bông - Tỉnh Đắk Lắk 
 

4 
22151/CCHN

-D-SYT-ĐL 
PHẠM XUÂN THỊNH 20/03/1959 

035 059 006 

920 
Dược sĩ trung học 

Xã Ea Siên - Thị xã Buôn Hồ - 

Tỉnh Đắk Lắk 

Cấp điều chỉnh lần: 2, 

số CCHND: 

22117/CCHN-D-

SYT-ĐL, ngày cấp: 

24/5/2022 

5 
22152/CCHN

-D-SYT-ĐL 

ĐINH THỊ PHƯƠNG 

KHANH 
28/12/1978 

052 178 001 

597 
Cao đẳng dược 

Phường Thắng Lợi - Thành phố 

Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk 

Cấp điều chỉnh lần: 1, 

số CCHND: 

01619/ĐL-CCHND, 

ngày cấp: 15/8/2016 

6 
22153/CCHN

-D-SYT-ĐL 
HOÀNG ANH PHƯƠNG 20/12/1998 241 695 335 Cao đẳng dược 

Xã Ea M'đoal - Huyện M'Đrắk - 

Tỉnh Đắk Lắk 
 

7 
22154/CCHN

-D-SYT-ĐL 

HỒ NGUYỄN THỦY 

TIÊN 
23/10/1995 

066 195 013 

505 

Dược sỹ Cao 

đẳng Kỹ thuật 

dược 

Phường Tân Thành - Thành phố 

Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk 
 

  



DANH SÁCH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC 
(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-SYT ngày          /      /2022 của Sở Y tế) 

STT Số ĐĐK Họ và tên Tên cơ sở Địa chỉ kinh doanh Ghi chú 

1 
22300/ĐKKDD-

ĐL 
HOÀNG XUÂN THẢO 

Quầy thuốc Hương Thảo của Chi 

nhánh Công ty CPDP Trung ương 

Codupha Tây Nguyên 

Số 420 - Giải Phóng, Thị trấn Ea Đrăng - 

Huyện Ea H’Leo 

Cấp điều chỉnh lần: 2, số 

GCNĐĐKKDD: 

19483/ĐKKDD-ĐL, ngày 

cấp: 30/8/2019 

2 
22301/ĐKKDD-

ĐL 

NGUYỄN PHƯƠNG 

THẢO 

Quầy thuốc Phương Thảo của Công 

ty Cổ phần Dược - VTYT Đắk Lắk 

Thôn Ea Tun 1, Xã Băng AĐrênh - Huyện 

Krông Ana 
 

3 
22302/ĐKKDD-

ĐL 
LÊ THỊ THANH HÀ 

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC PHẨM AN 

KHANG PHARMA TẠI ĐẮK 

LẮK - NHÀ THUỐC AN KHANG 

ĐẮK LẮK 11920 

Số 113 A Ma Khê, Phường Tân Lập - 

Thành phố Buôn Ma Thuột 
 

4 
22303/ĐKKDD-

ĐL 
LÊ VINH  TUẤN 

Nhà thuốc Vinh Nhân của Công ty 

Cổ phần Dược - VTYT Đắk Lắk 

Kiốt A2 - Chợ Thành Công, Phường Thành 

Công - Thành phố Buôn Ma Thuột 
 

5 
22304/ĐKKDD-

ĐL 
TRỊNH THỊ LỜI 

Quầy thuốc số 07 của Công ty Cổ 

phần Dược - VTYT Đắk Lắk 

Thôn Tân Lập, Xã Ea Yông - Huyện Krông 

Pắc 

Cấp điều chỉnh lần: 3, số 

GCNĐĐKKDD: 

19182/ĐKKDD-ĐL, ngày 

cấp: 08/4/2019 

6 
22305/ĐKKDD-

ĐL 
HUỲNH THỊ THUYẾT 

Quầy thuốc bán lẻ của Công ty Cổ 

phần Dược - VTYT Đắk Lắk 

Tổ dân phố 4, Thị trấn Phước An - Huyện 

Krông Pắc 

Cấp điều chỉnh lần: 3, số 

GCNĐĐKKDD: 

19168/ĐKKDD-ĐL, ngày 

cấp: 08/4/2019 

7 
22306/ĐKKDD-

ĐL 
LÊ ĐÌNH TÚ 

Quầy thuốc Hoàn Tú của Công ty 

TNHH Dược phẩm Hoàng Vũ 

Thôn Đoàn Kết, Xã Ea Tân - Huyện Krông 

Năng 

Cấp điều chỉnh lần: 3, số 

GCNĐĐKKDD: 

19375/ĐKKDD-ĐL, ngày 

cấp: 13/6/2019 

8 
22307/ĐKKDD-

ĐL 
LÊ BÍCH HOA 

Quầy thuốc Gia Đình của Công ty 

Cổ phần Dược - VTYT Đắk Lắk 
Thôn 6 , Xã Ea Phê - Huyện Krông Pắc 

Cấp điều chỉnh lần: 2, số 

GCNĐĐKKDD: 

19174/ĐKKDD-ĐL, ngày 

cấp: 08/4/2019 

9 
22308/ĐKKDD-

ĐL 
NGUYỄN THỊ LÝ 

Quầy thuốc số 19 của Công ty Cổ 

phần Dược - VTYT Đắk Lắk 
Thôn 10, Xã Ea KLy - Huyện Krông Pắc 

Cấp điều chỉnh lần: 3, số 

GCNĐĐKKDD: 

18274/ĐKKDD-ĐL, ngày 

cấp: 08/8/2018 

10 
22309/ĐKKDD-

ĐL 

NGUYỄN THỊNH 

ĐÔNG 

Quầy thuốc số 27 của Công ty Cổ 

phần Dược - VTYT Đắk Lắk 

Thôn 1B, Buôn Hằng 1B, Xã Ea Uy - 

Huyện Krông Pắc 

Cấp điều chỉnh lần: 3, số 

GCNĐĐKKDD: 



STT Số ĐĐK Họ và tên Tên cơ sở Địa chỉ kinh doanh Ghi chú 

19161/ĐKKDD-ĐL, ngày 

cấp: 08/4/2019 

11 
22310/ĐKKDD-

ĐL 
LÊ THỊ HẢI 

Quầy thuốc bán lẻ của Công ty Cổ 

phần Dược - VTYT Đắk Lắk 
Thôn 8, Xã Vụ Bổn - Huyện Krông Pắc 

Cấp điều chỉnh lần: 3, số 

GCNĐĐKKDD: 

19156/ĐKKDD-ĐL, ngày 

cấp: 08/4/2019 

12 
22311/ĐKKDD-

ĐL 
NGUYỄN HỒNG NGA 

Quầy thuốc số 20 của Công ty Cổ 

phần Dược - VTYT Đắk Lắk 
Thôn 10A, Xã Ea KLy - Huyện Krông Pắc 

Cấp điều chỉnh lần: 3, số 

GCNĐĐKKDD: 

19199/ĐKKDD-ĐL, ngày 

cấp: 08/4/2019 

13 
22312/ĐKKDD-

ĐL 

NGUYỄN THỊ MINH 

MAI 

Quầy thuốc số 32 của Công ty Cổ 

phần Dược - VTYT Đắk Lắk 
Thôn 3, Xã Tân Tiến - Huyện Krông Pắc 

Cấp điều chỉnh lần: 3, số 

GCNĐĐKKDD: 

19201/ĐKKDD-ĐL, ngày 

cấp: 08/4/2019 

14 
22313/ĐKKDD-

ĐL 
ĐÀO THỊ MAI TRINH 

Quầy thuốc Phước Thịnh của Công 

ty Cổ phần Dược - VTYT Đắk Lắk 

Số 3A - Ngô Quyền, TDP 1, Thị trấn Phước 

An - Huyện Krông Pắc 

Cấp điều chỉnh lần: 3, số 

GCNĐĐKKDD: 

19157/ĐKKDD-ĐL, ngày 

cấp: 08/4/2019 

15 
22314/ĐKKDD-

ĐL 
PHAN THỊ MAI 

Quầy thuốc Khánh Mai của Chi 

nhánh Công ty CPDP Trung ương 

Codupha Tây Nguyên 

Km 24, Thôn Ea Đun, Xã Ea Kênh - Huyện 

Krông Pắc 
 

16 
22315/ĐKKDD-

ĐL 
LÊ THỊ HỒNG 

Quầy thuốc Lê Hồng của Công ty 

Cổ phần Dược - VTYT Đắk Lắk 
Thôn 14, Xã Ea Păl - Huyện Ea Kar  

17 
22316/ĐKKDD-

ĐL 
VĂN THỊ PHƯỢNG 

Công ty TNHH Dược Vật tư y tế 

Thuốc sỉ ETC Pharma 

Số 97/7 - Y Ni Ksơr, Phường Tân Lập - 

Thành phố Buôn Ma Thuột 
 

18 
22318/ĐKKDD-

ĐL 
BÙI THỊ VÂN Quầy thuốc tư nhân Vân Nam 

Thôn 4, Xã Hòa Xuân - Thành phố Buôn 

Ma Thuột 
 

19 
22319/ĐKKDD-

ĐL 
PHAN TẤN TÀI 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ 

THUỐC LONG CHÂU 673 

Số 41 - Lý Tự Trọng, Phường Tân An - 

Thành phố Buôn Ma Thuột 
 

20 
22320/ĐKKDD-

ĐL 
PHẠM THỊ LÝ Nhà thuốc tư nhân Nhật Khang 

Số 325 - Ngô Quyền, Phường Tân An - 

Thành phố Buôn Ma Thuột 

Cấp điều chỉnh lần: 3, số 

GCNĐĐKKDD: 

20396/ĐKKDD-ĐL, ngày 

cấp: 30/10/2020 

 



DANH SÁCH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẠT THỰC HÀNH TỐT CƠ SỞ BÁN BUÔN, BÁN LẺ THUỐC 
(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-SYT ngày          /       /2022 của Sở Y tế) 

STT Số GPs Họ và tên Tên cơ sở Địa chỉ kinh doanh Thời Hạn GPs 

1 301/22/GPP-QT HOÀNG XUÂN THẢO 

Quầy thuốc Hương Thảo của Chi nhánh 

Công ty CPDP Trung ương Codupha Tây 

Nguyên 

Số 420 - Giải Phóng, Thị trấn Ea Đrăng 

- Huyện Ea H’Leo 

đến hết ngày 15 

tháng 10 năm 2023 

2 302/22/GPP-QT 
NGUYỄN PHƯƠNG 

THẢO 

Quầy thuốc Phương Thảo của Công ty Cổ 

phần Dược - VTYT Đắk Lắk 

Thôn Ea Tun 1, Xã Băng AĐrênh - 

Huyện Krông Ana 
03 năm kể từ ngày ký 

3 303/22/GPP-NT LÊ THỊ THANH HÀ 

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM AN KHANG PHARMA TẠI ĐẮK 

LẮK - NHÀ THUỐC AN KHANG ĐẮK 

LẮK 11920 

Số 113 A Ma Khê, Phường Tân Lập - 

Thành phố Buôn Ma Thuột 
03 năm kể từ ngày ký 

4 304/22/GPP-NT LÊ VINH  TUẤN 
Nhà thuốc Vinh Nhân của Công ty Cổ phần 

Dược - VTYT Đắk Lắk 

Kiốt A2 - Chợ Thành Công, Phường 

Thành Công - Thành phố Buôn Ma 

Thuột 

03 năm kể từ ngày ký 

5 305/22/GPP-QT TRỊNH THỊ LỜI 
Quầy thuốc số 07 của Công ty Cổ phần Dược 

- VTYT Đắk Lắk 

Thôn Tân Lập, Xã Ea Yông - Huyện 

Krông Pắc 
03 năm kể từ ngày ký 

6 306/22/GPP-QT HUỲNH THỊ THUYẾT 
Quầy thuốc bán lẻ của Công ty Cổ phần 

Dược - VTYT Đắk Lắk 

Tổ dân phố 4, Thị trấn Phước An - 

Huyện Krông Pắc 
03 năm kể từ ngày ký 

7 307/22/GPP-QT LÊ ĐÌNH TÚ 
Quầy thuốc Hoàn Tú của Công ty TNHH 

Dược phẩm Hoàng Vũ 

Thôn Đoàn Kết, Xã Ea Tân - Huyện 

Krông Năng 
03 năm kể từ ngày ký 

8 308/22/GPP-QT LÊ BÍCH HOA 
Quầy thuốc Gia Đình của Công ty Cổ phần 

Dược - VTYT Đắk Lắk 
Thôn 6 , Xã Ea Phê - Huyện Krông Pắc 03 năm kể từ ngày ký 

9 309/22/GPP-QT NGUYỄN THỊ LÝ 
Quầy thuốc số 19 của Công ty Cổ phần Dược 

- VTYT Đắk Lắk 
Thôn 10, Xã Ea KLy - Huyện Krông Pắc 03 năm kể từ ngày ký 

10 310/22/GPP-QT NGUYỄN THỊNH ĐÔNG 
Quầy thuốc số 27 của Công ty Cổ phần Dược 

- VTYT Đắk Lắk 

Thôn 1B, Buôn Hằng 1B, Xã Ea Uy - 

Huyện Krông Pắc 
03 năm kể từ ngày ký 

11 311/22/GPP-QT LÊ THỊ HẢI 
Quầy thuốc bán lẻ của Công ty Cổ phần 

Dược - VTYT Đắk Lắk 
Thôn 8, Xã Vụ Bổn - Huyện Krông Pắc 03 năm kể từ ngày ký 

12 312/22/GPP-QT NGUYỄN HỒNG NGA 
Quầy thuốc số 20 của Công ty Cổ phần Dược 

- VTYT Đắk Lắk 

Thôn 10A, Xã Ea KLy - Huyện Krông 

Pắc 
03 năm kể từ ngày ký 

13 313/22/GPP-QT NGUYỄN THỊ MINH MAI 
Quầy thuốc số 32 của Công ty Cổ phần Dược 

- VTYT Đắk Lắk 
Thôn 3, Xã Tân Tiến - Huyện Krông Pắc 03 năm kể từ ngày ký 



STT Số GPs Họ và tên Tên cơ sở Địa chỉ kinh doanh Thời Hạn GPs 

14 314/22/GPP-QT ĐÀO THỊ MAI TRINH 
Quầy thuốc Phước Thịnh của Công ty Cổ 

phần Dược - VTYT Đắk Lắk 

Số 3A - Ngô Quyền, TDP 1, Thị trấn 

Phước An - Huyện Krông Pắc 
03 năm kể từ ngày ký 

15 315/22/GPP-QT PHAN THỊ MAI 
Quầy thuốc Khánh Mai của Chi nhánh Công 

ty CPDP Trung ương Codupha Tây Nguyên 

Km 24, Thôn Ea Đun, Xã Ea Kênh - 

Huyện Krông Pắc 
03 năm kể từ ngày ký 

16 316/22/GPP-QT LÊ THỊ HỒNG 
Quầy thuốc Lê Hồng của Công ty Cổ phần 

Dược - VTYT Đắk Lắk 
Thôn 14, Xã Ea Păl - Huyện Ea Kar 03 năm kể từ ngày ký 

17 317/22/GDP-CT VĂN THỊ PHƯỢNG 
Công ty TNHH Dược Vật tư y tế Thuốc sỉ 

ETC Pharma 

Số 97/7 - Y Ni Ksơr, Phường Tân Lập - 

Thành phố Buôn Ma Thuột 
03 năm kể từ ngày ký 

18 319/22/GPP-QT BÙI THỊ VÂN Quầy thuốc tư nhân Vân Nam 
Thôn 4, Xã Hòa Xuân - Thành phố Buôn 

Ma Thuột 
03 năm kể từ ngày ký 

19 320/22/GPP-NT PHAN TẤN TÀI 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT 

LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG 

CHÂU 673 

Số 41 - Lý Tự Trọng, Phường Tân An - 

Thành phố Buôn Ma Thuột 
03 năm kể từ ngày ký 

20 321/22/GPP-NT PHẠM THỊ LÝ Nhà thuốc tư nhân Nhật Khang 
Số 325 - Ngô Quyền, Phường Tân An - 

Thành phố Buôn Ma Thuột 

đến hết ngày 30 

tháng 10 năm 2023 
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